Tiết 30 - BÀI 27: THỰC HÀNH ĐỌC BẢN ĐỒ VIỆT NAM
1. Xác định vị trí địa lí
a. Xác định vị trí địa phương (Thành phố Hồ Chí Minh)
b. Xác định toạ độ các điểm cực nươc ta
 - Nội dung trong bảng 23.2 trang 84.
	Điểm cực
	Địa danh hành chính
	Vĩ độ
	Kinh độ

	Bắc
	Xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang
	23023’B
	105020’Đ

	Nam
	Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
	8034’B
	104040’Đ

	Tây
	Xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên
	22022’B
	102009’Đ

	Đông
	Xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa
	12040’B
	109024’Đ


c. Lập bản thống kê các tỉnh thành phố theo mẫu
	Số
TT
	Tên tỉnh, thành phố
	Đặc điểm về vị trí địa lí

	
	
	Nội địa
	Ven biển
	Có biên giới chung với

	
	
	
	
	Trung Quốc
	Lào
	Cam-pu-chia

	1
	An Giang
	x
	o
	o
	o
	x

	2
	Bà Rịa – Vũng Tàu
	o
	x
	o
	o
	o

	3
	
	
	
	
	
	

	....
	
	
	
	
	
	


2. Đọc bản đồ khoáng sản Việt Nam
	Số
	Loại khoáng sản
	Kí hiệu trên bản đồ
	Phân bố các mỏ chính

	1
	Than
	
	

	2
	Dầu mỏ
	
	

	3
	Khí đốt
	
	

	4
	Bô xít
	
	

	5
	Sắt
	
	

	6
	Crôm
	
	

	7
	Thiếc
	
	

	8
	Titan
	
	

	9
	Apatit
	
	

	10
	Đá quý
	
	



Câu hỏi ôn tập
Câu 1: Cho biết nước ta có tỉnh nào giáp biển và biên giới với các nươc láng giềng (Lào, Cam-pu-chia, Trung Quốc).
Câu 2: Cho biết nươc ta có tỉnh nào có ngã 3 biên giới ?
Câu 3: Cho biết nước ta có tỉnh nào giáp với biển?
---------------------------------------------------------------------
           

[bookmark: _GoBack]Tiết 31:   ÔN TẬP (Tiết 1)
I. Lí thuyết
Câu 1:Tại sao nói Việt Nam là một trong những quốc gia có nhiều điểm tương đồng và đa dạng của khu vực Đông Nam Á? 
- Thiên nhiên: mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. 
- Văn hóa: có nền văn minh lúa nước; tôn giáo, nghệ thuật, kiến trúc và ngôn ngữ gắn bó với các nước trong khu vực. 
- Lịch sử: là lá cờ đầu trong khu vực về chống thực dân Pháp, phát xít Nhật và đế quốc Mỹ, giành độc lập dân tộc.
- Là thành viên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) từ năm 1995. Việt Nam tích cực góp phần xây dựng ASEAN ổ định tiến bộ, thịnh vượng. 
Câu 2. Trình bày đặc điểm lãnh thổ nước ta. 
- Kéo dài theo chiều Bắc – Nam (1650km), đường bờ biển hình chữ S dài 3260km, đường biên giới trên đất liền dài trên 4600km. 
- Phần Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam mở rất rộng về phía đông và đông nam, có nhiều đảo và quần đảo. 
- Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với nước ta cả về mặt an ninh quốc phòng và phát triển kinh tế.  
Câu 3. Trình bày đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta. 
- Biển Đông là một biển lớn với diện tích khoảng 3.447.000km2, tương đối kín, nằm trải rộng từ xích đạo tới chí tuyến Bắc. Vùng biển Việt Nam là một phần của Biển Đông, diện tích khoảng 1 triệu km2. 
- Đặc điểm của Biển Đông và vùng biển nước ta: Biển nóng quanh năm; chế độ gió, nhiệt của biển và hướng chảy của các dòng biển thay đổi theo mùa; chế độ triều phức tạp. 
II. Kỹ năng
1. Dựa vào tập bản đồ Địa lý 8 và kiến thức đã học:
a. Xác định vị trí của Việt Nam (tiếp giáp Bắc, Nam, Đông, Tây) (trang 20,21).
b. Kể tên các tỉnh vừa giáp biển và giáp biên giới: Việt – Lào, Việt – Trung, Việt – Campuchia  (trang 20,21)
2. Đoạn thông tin sách giáo khoa, trình bày đặc điểm Giai đoạn tân kiến tạo (quá trình hình thành: thời gian, sinh vật, các dạng địa hình). 
3. Vẽ biểu đồ tròn: Cho bảng số liệu: 
Cơ cấu các loại rừng ở nước ta năm 2017 (đơn vị: %)
	Rừng sản xuất
	Rừng phòng hộ 
	Rừng đặc dụng

	50,00
	35,25
	9,75


Vẽ biểu đồ hình tròn và nêu nhận xét về cơ cấu rừng của nước ta năm 2017.

